
  Danh Sách Pilot & HSQ Phi Ðoàn 213  

STT Tên Họ Cấp 

Bậc 

Chức Vụ Cư trú  Ghi Chú 

1 - Ân Tr/u     

2 Nguyễn Văn Bông           

3 Nguyễn Văn Bút           

4 Trần Tiến Bích           

5 Nguyễn Bôn Đ/u         

6 Nguyễn Bình           

7 Nguyễn Văn Bằng       Death 2002 in USA 

8 Võ Văn Bưu           

9 Hoàng Ngọc Châu Đ/u   USA     

10 Nguyễn Văn Cư           

11 Lê Văn Cát Đ/u SQ An Phi VN   

12 Nguyễn Chiến Đ/u     gunship   

13 Nguyễn Văn Chuyên Tr/u   USA     

14 Hứa Kim Cao Đ/u         

15 Lương Tấn Cang Th/u         

16 Lý Kim Chuông           

17 Phạm Văn  Cúc Tr/u   DK      

18 Lê Tấn Ðại Th/u   CA. USA     

19 Dương Minh Ðường           

20 Ngô Minh Ðường        KIA 

21 Nguyễn Dinh          

22 Trần Ðình Dũng        KIA 

23 Hoàng Tất Ðắc        KIA 

24 Nguyễn Văn Dũng        KIA 

25 Nguyễn Anh Dũng           

26 Ðào Kinh Doanh Tr/u     gunship   

27 La Quang Ðức         KIA Đức Phổ/Quảng 

Ngãi 

28 Nguyễn Văn Ðương           

29 Nguyễn Văn Ðen           

30 Tạ Công Dũng           

31 Võ Như Ðại        KIA 

32 Ðặng Vũ Ðăng Tr/u   Or. USA     

33 Võ Ngọc Ðiệp Th/u         

34 Lã Quý Ðức        KIA 

35 Phạm Tất Ðắc         KIA Đà Nẵng 

36 Cao Văn Gốc           

37 Trương Văn Hoàn Th/T         

38 Trương Văn Hạnh        KIA 

39 Lư Du Han          



40 Lê Hưng          

41 Tạ Hòa        KIA 

42 Nguyễn Văn Hoàng        KIA 

43 Ðỗ Quốc Hùng           

44 Lê Văn Hạnh           

45 Trần Văn Hòa Đ/u Phi Ðội Trưởng  USA     

46 Trần Văn Hoàng Tr/u   CA./USA gunship   

47 Nguyễn Văn Huyền D/u Phi Ðội Trưởng  VN   chết 

48 Vũ Văn Hiến Tr/u        

49 Nguyễn Ðức Hoan        KIA 

50 Trần Hoành        KIA 

51 Ðinh Như Hoàn        KIA 

52 Nguyễn Thanh Hạnh           

53 Nguyễn Văn Hoàng           

54 Tường Duy Hải Th/u   Or. USA     

55 Nguyễn Phi Hùng Th/u   CA. USA     

56 Nguyễn Văn Hồng Th/u     gunship   

57 Ðặng Huy Hào Th/u     gunship   

58 Nguyễn Hữu Huấn Th/u   NL     

59 Huỳnh Tấn Hữu Th/u   Vietnam   chết 2010 

60 Đoàn Văn Hữu Th/u   Au     

61 Nguyễn Văn Hoàng        KIA 

62 Cao Quang Khôi Tr/T Phi Ðoàn Trưởng CA. USA    

63 Trần Duy Kỳ Tr/T KĐ Phó/KĐ51       

64 Tôn Thất Khanh Th/T         

65 Nguyễn Công Khanh        KIA 

66 Phạm Công Khanh Đ/u  => 219 Au   

67 Phan Văn Kiên Đ/u         

68 Lê Quý Hiến Tr/u =>IP 233       

69 Nguyễn Văn Khoa           

70 Ðặng Chấn Kỳ Th/u   CA. USA     

71 Nguyễn Văn Kim D/u         

72 Nguyễn Duy Khương        KIA 

73 Huỳnh Liên Tr/T   OR. USA     

74 Phan Xuân Lễ Đ/u KĐ51CT       

75 Phạm Xuân Lành           

76 Nguyễn Ðức Lưu           

77 Bùi Ðức Lưu           

78 Hà Ngọc Long           

79 Nguyễn Trí Long           

80 Dương Tấn Long     USA   Death 2001 USA 

81 Nguyễn Văn Lập Đ/u   GA. 

USA 

    

82 Trần Văn Long Tr/u   Or. USA     



83 Nguyễn Văn Lãm         KIA Đỉnh Cối Xay-

Quảng Nam 

84                    Lưu         KIA Đỉnh Cối Xay-

Quảng Nam 

85 Nguyễn Hữu Luật Tr/u         

86 Nguyễn Văn Mỹ Tr/u         

87 Phạn Văn Niên Đ/u   USA gunship   

88 Vũ Trí Minh Tr/u         

89 Nguyễn Quang Minh Tr/u   Atlanta 

USA 

    

90 Nguyễn Hữu Minh Th/u         

91 Nguyễn Trọng Mỹ           

92 Ðinh Như Nguyện Th/T       KIA Quảng Nam 

93 Trần Văn Ngọc           

94 Mai Thế Nghiêm Đ/u   USA     

95 Huỳnh Hữu Nghị Đ/u Phi Ðội Trưởng France gunship  

96 Ngô Năng Nhường Tr/u   USA     

97 Nguyễn Văn Nam Đ/u         

98 Vũ Văn O     USA     

99    -         -       On     KIA   KIA Tuyến Mỹ Chánh 

100 Nguyễn Tấn Phát         KIA 

101 Hoàn Thư Phụng           

102 Nguyễn Văn Phúc           

103 Trần Trọng Phú         KIA Đỉnh Ba Hổ-Khe 

Sanh 

104    -         -       Phấn         KIA Tuyến Mỹ Chánh 

105 Ðào Vinh Quang Đ/u Phi Ðội Trưởng USA gunship  

106 Trần Thiện Quý           

107 Trần Công Soạn           

108 Mỹ Sơn           

109 Nguyễn Văn Sinh Th/u SQ Thường Vụ France   chết 

110 Trần Tam Sơn     VN     

111 Nguyễn Văn Sang           

112 Nguyễn Tấn Sĩ Tr/u         

113    -         -       Sĩ         KIA Tuyến Mỹ Chánh 

114 Ðặng Văn Sữu         KIA Quảng Ngãi 

115 Nguyễn Văn Sầm Th/u         

116 Tạ Thái Th/T Phi Ðoàn Phó VN    

117 Nguyễn Anh Toàn Tr/T Phi Đoàn Trưởng 

239 

      

118 Trần Lê Tiến Th/T     gunship KIA Đỉnh Checkmate 

Huế 

119 Nguyễn Văn Thanh     USA     

120 Pham Vương Thục Đ/u => 239 USA gunship   

121 Phạm Văn Trước Th/T      KIA 

122 Trần Thanh Thế Th/u   VN   chết 2012 



123 Nguyễn Tuân          

124 Trần Văn Thi        KIA 

125 Hoàng Văn Thư Đ/u Phi Ðội Trưởng GA. 

USA 

   

126 Nguyễn Văn Tài       gunship KIA =>CH47  

127 Ðỗ Thư Đ/u   USA     

128 Phú Chí Thuần           

129 Huỳnh Văn Thọ     VN gunship   

130 Phan Tấn Thành Đ/u => IP 233 USA     

131 Lê Văn Tân       gunship   

132 Nguyễn Văn Thanh           

133 Nguyễn Thanh Tron        KIA 

134 Ðoàn Hữu Tâm     USA     

135 Hồ Ngọc Thanh     USA     

136 Vũ Quang Trung           

137 Nguyễn Văn Tiến           

138 Nguyễn Văn Trung        KIA 

139 Lê Trung Tường     USA     

140 Trần Văn Thôn Th/u   OR. USA     

141 Lê Văn Thế     USA     

142 Huỳnh Kim Thanh Th/u   USA     

143 Nguyễn Văn Trong           

144 Nguyễn Văn Trước         KIA Huấn luyện 

145 Nguyễn Văn Tưa Th/u         

146 Nguyễn Anh Tuấn Đ/u SQ Hành Quân  CA.,USA    

147 Trương Văn Vinh Tr/t Khối TT/BTLKQ CA     

148 Phan Văn Vui Đ/u Phi Đội Trưởng      chết 

149 Nguyễn Ðức Vân Đ/u         

             

 Hạ Sĩ Quan:      

       

150 Nguyễn Văn Xê Th/s     

151 Nguyễn Văn Tra      

152 Nguyễn Văn Hết  KIA    

153 Nguyễn Văn Đệ  KIA    

154 Nguyễn Văn Minh      

155  - Song  pathfinder    

156  - Lạc  KIA    

157 Nguyễn Văn Ái Th/s KIA    

158  - Quý      

     

        http://hoiquanphidung.com 


